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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 61/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện theo phạm vi, chức năng; thông báo thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung đến sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thị Ái Nam


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Phần I: Danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		Lĩnh vực: Quy chế thi, tuyển sinh



		1

		Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng





Phần II: Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo


Lĩnh vực: Quy chế thi, tuyển sinh


1. Thủ tục: Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng


Trình tự thực hiện:


- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT và cước phí vận chuyển hồ sơ tại nơi tiếp nhận theo quy định của Sở GD và ĐT. Thời gian nộp hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7h 30 phút đến 11h, buổi chiều từ 13h 30 phút đến 17h; thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày tết nghỉ. 

- Khi hết thời hạn nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT theo quy định của Sở GD và ĐT, thí sinh nộp ĐKDT và lệ phí ĐKDT trực tiếp tại trường.


- Sau khi nộp hồ sơ ĐKDT, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo cho trường trong ngày làm thủ tục dự thi để kịp sửa chữa, bổ sung.


- Những thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT; đạt giải hoặc đẳng cấp thể dục thể thao, nghệ thuật, nộp thêm giấy chứng nhận đạt giải hoặc giấy chứng nhận đẳng cấp trong ngày làm thủ tục dự thi. 


Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Một túi hồ sơ và 2 phiếu ĐKDT có đánh số 1 và 2.


- Ba ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4 x 6cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường).


- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).


- Ba phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để các Sở GD và ĐT gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi (hoặc giấy báo điểm) và giấy báo trúng tuyển.


- Đối với thí sinh là đối tượng tốt nghiệp trung cấp nghề (hệ THCS) phải có xác nhận đã học đủ khối lượng và thi đạt các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Thời hạn giải quyết: Không quy định.


Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng GDCN - GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu.


Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy báo dự thi đại học, cao đẳng.


Lệ phí đăng ký dự thi: 


- Đăng ký dự thi: 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/hồ sơ.


- Sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức):


+ Sơ tuyển đối với các ngành năng khiếu: 120.000 (một trăm hai mươi nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).


+ Sơ tuyển đối với các ngành khác: 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).


- Dự thi:


+ Dự thi văn hóa: 45.000 (bốn mươi mươi lăm nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).


+ Dự thi năng khiếu: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đăng ký dự thi đại học, cao đẳng. 


Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề (sau đây gọi chung là trung học).

Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học, hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tùy tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học.

- Trong độ tuổi quy định đối với những ngành có quy định hạn chế tuổi.

- Đạt được các yêu cầu sơ tuyển, nếu dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển.

- Trước khi dự thi có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển.

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự thi theo quy định.

- Có mặt tại trường đã đăng ký dự thi đúng lịch thi, địa điểm, thời gian quy định ghi trong giấy báo dự thi.

- Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự thi vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học.

Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự thi theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau. 


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

- Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 về sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT)


ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 20…


		1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này. Khi thu phiếu, trước khi đánh số phiếu cần đọc kỹ hướng dẫn)

		



		2. Trường đăng ký dự thi

		

		

		



		Tên trường: …………………………………………….

		Ký hiệu trường

		Khối thi

		Mã ngành



		Tên ngành: ……………………………

		Chuyên ngành: ………………………





3. Thí sinh có nguyện vọng học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, sau khi ghi mục 2 phải ghi thêm mục 3 này (xem chi tiết mặt sau phiếu số 2)


		Tên trường có nguyện vọng học: ……………………………………….....

		

		

		



		………………………………………..………………………………………...

		Ký hiệu trường

		Khối thi

		Mã ngành



		Tên ngành: ………………………

		Chuyên ngành: …………………………



		4. Thí sinh dự thi liên thông thì đánh dấu “X” vào ô bên phải (xem chi tiết ở mặt sau phiếu số 2)

		





5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)


		………………………………………

		Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

		



		6. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

		

		

		



		(Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 thí ghi số 0 ở đầu)

		Ngày

		Tháng

		Năm





7. Nơi sinh: (ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) )
 


8. Dân tộc: (ghi bằng chữ) 



		9. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

		





Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.


		10. Hộ khẩu thường trú


…………………………………………………………...

		Mã tỉnh

Mã huyện

		





11. Nơi học THPT hoặc tương đương: (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: Xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường)

		Năm lớp 10 …………………………………………..

		





		Năm lớp 11 …………………………………………..

		





		Năm lớp 12 …………………………………………..

		














        Mã tỉnh
   Mã trường


12. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn và ký hiệu của khu vực đó: (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)


		13. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)

		





14. Tốt nghiệp  TCCN, CĐN, CĐ (đối với thí sinh thi liên thông)


		       Tên trường: ………………………… năm tốt nghiệp

		



		15. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: ……………………………

		Mã đơn vị ĐKDT

		



		16. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q, tại Hải Phòng ghi H vào ô

		



		17. Giấy chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào một ô)

		





18. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào?


…....................................................................... điện thoại .......................................


Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

		Ghi chú: Sau ngày thi, mọi yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận.


Ngày……tháng…… năm 20…


     Chữ ký của thí sinh

		XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY


Đang học lớp….. trường ……………………


………………………………………………


Hoặc đang thường trú tại phường, xã………


………………………………………………


Hiệu trưởng các trường (đối với HS đang học), hoặc Công an xã, phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương) ký tên và đóng dấu (chỉ đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh).


Ngày…… tháng…... năm 20…


(Ký tên và đóng dấu)





		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT)


ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 20…


Phiếu số 1


		1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này. Khi thu phiếu, trước khi đánh số phiếu cần đọc kỹ hướng dẫn)

		



		2. Trường đăng ký dự thi

		

		

		



		Tên trường: …………………………

		Ký hiệu trường

		Khối thi

		Mã ngành



		Tên ngành: ………………………………

		Chuyên ngành: …………………………





3. Thí sinh có nguyện vọng học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, sau khi ghi mục 2 phải ghi thêm mục 3 này (xem chi tiết mặt sau phiếu số 2)


		Tên trường có nguyện vọng học: ……

		

		

		



		……………………………………………..

		Ký hiệu trường

		Khối thi

		Mã ngành



		Tên ngành: ……………………………………

		Chuyên ngành: ……………………



		4. Thí sinh dự thi liên thông thì đánh dấu “X” vào ô bên phải (xem chi tiết ở mặt sau phiếu số 2)

		





5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)


		……………………………………………

		Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

		



		6. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

		

		

		



		(Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 thí ghi số 0 ở đầu)

		Ngày

		Tháng

		Năm





7. Nơi sinh: (ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) ).………….


8. Dân tộc: (ghi bằng chữ) ……………………………………………………


		9. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

		





Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.


		10. Hộ khẩu thường trú


…………………………………………………………

		Mã tỉnh

		Mã huyện





11. Nơi học THPT hoặc tương đương: (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: Xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường)

		Năm lớp 10 ……………………………………………………

		





		Năm lớp 11 ……………………………………………………

		





		Năm lớp 12 ……………………………………………………

		













                         Mã tỉnh   Mã trường


12. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn và ký hiệu của khu vực đó: (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)


		13. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)

		





14. Tốt nghiệp  TCCN, CĐN, CĐ (đối với thí sinh thi liên thông)


		       Tên trường: ………………………… năm tốt nghiệp

		



		15. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: ……………………………………………………………...

		Mã đơn vị ĐKDT

		



		16. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q, tại Hải Phòng ghi H vào ô

		



		17. Giấy chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào một ô)

		





18. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào?


…....................................................................... điện thoại .......................................


Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

		Ghi chú: Sau ngày thi, mọi yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận.




		Ngày…… tháng…… năm 20…


Chữ ký của thí sinh







		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT)


ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 20…


Phiếu số 2


		1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này. Khi thu phiếu, trước khi đánh số phiếu cần đọc kỹ hướng dẫn)

		



		2. Trường đăng ký dự thi

		

		

		



		Tên trường: …………………………………………….

		Ký hiệu trường

		Khối thi

		Mã ngành



		Tên ngành: …………………………………

		Chuyên ngành: ………………………





3. Thí sinh có nguyện vọng học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, sau khi ghi mục 2 phải ghi thêm mục 3 này (xem chi tiết mặt sau phiếu số 2)


		Tên trường có nguyện vọng học: …….........................................................

		

		

		



		.………………………………………..

		Ký hiệu trường

		Khối thi

		Mã ngành



		Tên ngành:…………………………

		Chuyên ngành:…………………………



		4. Thí sinh dự thi liên thông thì đánh dấu “X” vào ô bên phải (xem chi tiết ở mặt sau phiếu số 2)

		





5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

		……………………………………………

		Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

		



		6. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

		

		

		



		(Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 thí ghi số 0 ở đầu)

		Ngày

		Tháng

		Năm





7. Nơi sinh: (Ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) ) ………….

8. Dân tộc: (Ghi bằng chữ) ……………………………………………………

		9. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

		





Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.


		10. Hộ khẩu thường trú


……………………………………………………………

		Mã tỉnh

		Mã huyện





11. Nơi học THPT hoặc tương đương: (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: Xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường)

		Năm lớp 10 ……………………………………..

		





		Năm lớp 11 ……………………………………..

		





		Năm lớp 12 ……………………………………..

		













                  Mã tỉnh      Mã trường


12. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn và ký hiệu của khu vực đó: (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)


		13. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)

		





14. Tốt nghiệp  TCCN, CĐN, CĐ (đối với thí sinh thi liên thông)

		      Tên trường: ……………………….…… năm tốt nghiệp

		



		15. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: ……………………………………………………….

		Mã đơn vị ĐKDT

		



		16. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q, tại Hải Phòng ghi H vào ô

		





		Ngày…… tháng…… năm 20…


Chữ ký của thí sinh



		Ngày…… tháng…… năm 20…


NƠI THU HỒ SƠ


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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